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1/ Khung ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1


	
Đọc hiểu

	Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa (Thơ thất ngôn bát cú luật Đường): “Thương vợ”
- Tiếng Việt: 
Biện pháp tu từ đảo ngữ.
	0
	3
	0
	1
	0
	1
	60

	2
	
Viết

	Kể lại một hoạt động xã hội mà em biết hoặc đã tham gia.
	
0

	1*
	0
	1*
	0
	2
	40

	Tổng
	0
	30
	0
	30
	0
	40
	
100% 


	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



2/ Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa (Thơ thất ngôn bát cú luật Đường): “Thương vợ”
- Tiếng Việt: 
Biện pháp tu từ đảo ngữ.
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ.
- Nhận biết được các yếu tố thi luật của bài thơ:
+ Luật
+ Vần
+ Niêm
- Nhận diện được biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ.
Thông hiểu:
 Nêu được nội dung bài thơ.
Vận dụng:
 Rút ra bài học cho bản thân từ nội dung bài thơ.
	3 TL












	1 TL












	1 TL













	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	 Kể lại một hoạt động xã hội mà em biết hoặc đã tham gia.
	Nhận biết:  
Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản tự sự.
Thông hiểu: 
Hiểu được cách triển khai bài văn tự sự kể lại một hoạt động xã hội. 
Vận dụng: 
- Viết được một bài tự sự.
- Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt bằng lời văn, kết hợp các phương thức biểu đạt.
	
	
	1 TL*

	Tổng
	
	3 TL
	1 TL
	2 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40






